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Đấy thì trước hết là muốn biết tên bà, bà tên là gì ạ?

266.

Thế là bà là sinh năm bao nhiêu?

Bà sinh năm 1922.

Thế quê quán của mình là ở đâu bà nhờ?
Quê của bà ở ở xã, cái xã Văn Lộc.
Xã Văn Lộc ạ?
Huyện Hậu Lộc.
Xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc ạ?
Thôn Duy Tinh.
Thôn gì ạ?
Thôn Duy Tinh, người ta gọi là châu phủ trước đây đấy mà.
Duy Tinh à?
Duy, Duy, dờ uy di, Duy Tinh..
Duy Trinh?
Duy Tinh.

Tinh, tờ inh  tinh?
Ừ.
Thôn Duy Tinh. Thế trước hết là xin bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình cái hồi bà còn nhỏ đấy?
Hả?
Bà có thể kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình cái hồi bà còn nhỏ đấy, các cụ thân sinh ra bà là làm cái nghề gì ạ?
Thế thì thời còn nhỏ thì ông đẻ ra tôi là, là nhà Nho, ông ấy dạy học chữ Nho, thế còn gia đình thì, bà mẹ thì là nội trợ thôi, thì cũng là nhà Nho nghèo thôi, ông có dạy học, có một lớp học, mở lớp ở nhà, tôi có tham gia cái lớp đó.
À thế tức bà học cái lớp của ông luôn?
Vâng.
Thế bà có học ở trường nữa không?
Học lớp của ông đẻ ra ở nhà là học chữ Nho, còn sau đấy thì tôi học cái trường huyện là trường Quốc ngữ đấy, tiếng Pháp đấy, thế là cái năm, học đến năm lớp ba là hết lớp đấy, Sơ học yếu lược đấy, thế hết Sơ học yếu lược thì sang học ở trường Hoằng Hóa và sau đấy thì thôi.
Hoằng Hóa thì nó có trường cao hơn à bà?
Vâng Hoằng Hóa là trường cao hơn, có lớp nhất, lớp nhì, ở Hậu Lộc chỉ có lớp ba là hết. Thế thì sang học ở trường Hoằng Hóa xong, thì cái lúc học xong Hoằng Hóa thì thôi về nhà là lao động giúp đỡ gia đình.
Thế bà học bên Hoằng Hóa là học lên đến lớp mấy rồi ạ?
Học đến lớp nhì rồi.
À đến lớp nhì ạ?
Vâng, thế thì đến khi, đấy là nói về tình hình gia đình, hoàn cảnh gia đình thì như thế.
Thế lý trưởng với chánh tổng thời mà trước Cách mạng tháng Tám đấy bà thì ở cái chỗ xã Văn Lộc mình thì họ họ hoạt động thế nào?
Thì ở chỗ xã Văn Lộc đấy thì tôi làm, tổ chức được, sau khi cướp chính quyền.
Không con đang hỏi là lý trưởng với chánh tổng đấy?
Hả?
Lý trưởng với chánh tổng đấy?
À không, không làm cái gì hết.
Ở cái chỗ xã Văn Lộc của mình họ hoạt động thế nào ạ? 
Họ hoạt động Văn Lộc thì có lý, có phó tổng, thế nhưng mà nhà tôi không ai tham gia cái đó cả.
Vâng thì mấy cái ông lý trưởng với chánh tổng đấy ông ấy hoạt động thế nào ạ?
Tôi cũng không, cái lúc đấy tôi cũng không có để ý.
Bà có nhớ tên các ông đấy không?
Hả?
Bà có nhớ tên các ông đấy không?
Tên ông ấy là ông, thấy ngày xưa cứ gọi là ông tổng, cũng không gọi tên ông ấy lắm nhưng gọi là ông tổng Lơn rồi thì ông tổng Già này, rồi thì ông lý Thao này, thế thôi mấy cái ông thì có cái tên như thế.
Thế cái khi mà Nhật đảo chính Pháp đấy bà, mùng 9 tháng 3 năm 45 Nhật đảo chính Pháp đấy thì bà có được nhìn thấy cái việc gì không?
Ở đấy thì không có gì, tôi không nhìn thấy cái gì cả.
Không thấy đảo chính gì à?
Đảo chính Pháp thì không, mà nhưng mà đến cái khi mà sau khi có Mặt trận Việt Minh đấy thì tôi, tôi thấy, lúc đấy tôi nhỏ nhỏ tôi đọc cái quyển sách nữ chiến sĩ thì tôi rất là thích cái nhân vật ấy,muốn là mình được như cái cô phụ nữ đấy, yêu nước, hoạt động đấy, thì khi đấy thì tôi mới thấy có phong trào Việt Minh của cái huyện đấy người ta hoạt động và cả Hoằng Hóa cũng hoạt động.
Quyển sách đấy là của nước ngoài à?
Tôi muốn tham gia, tôi muốn tham gia cái phong trào Việt Minh đấy nhưng mà không, không quen ai cả, mà ở đấy cũng có cái tổ chức Việt Minh rồi nhưng mà cái xã dưới, nhưng mà người ta cũng quan hệ với mình, cho nên sau tôi mới, đến cái năm 44 đấy tôi với một cái chị Tước là hai chị, hai bạn thân nhau, thế là mới rủ nhau đi lên Thiệu Hóa để đi tìm Việt Minh để mà tham gia, thế nhưng mà lên đấy lúc đấy nhỏ không biết gì, tôi lên đấy thì người ta, người ta có quen ai đâu mà, có quen thì người ta cũng chả đi giới thiệu mình, thế lại bỏ lại về, thế về đến khi, một hôm hai chị em tôi mới đương có làm cái việc kéo sợi đấy mà, tôi thức, đương thức kéo sợi thì mới nghe có cái tiếng hô đoàn quân biểu tình, đoàn quân biểu tình của huyện, của các xã tổng, các xã lên để cướp chính quyền huyện cái tôi hôm đó, thì hô vang rầm trời lên như thế là bọn tôi mới, mới chạy ra đi theo, chạy ra đi theo thì đi theo hướng vào cái huyện, thế thì để đứng để xem trong cái cuộc biểu tình đấy, thì sáng ngày hôm sau là ngày 20 tháng 8, bữa cướp chính quyền là ngày 19 tháng 8, đến ngày 20 tháng 8 thì tôi, hai chị em tôi mới đi tổ chức phụ nữ tự vệ, nữ tự vệ, thì hai chúng tôi tổ chức được một đội tự vệ, thì chị em hăng hái lắm, được 12 người.
Toàn nữ thôi?
Toàn nữ không, đội nữ tự vệ, mà tôi là đội trưởng, thế thì khi đấy là, là chị em, cái đội tự vệ phụ nữ của tôi hăng hái lắm, luyện tập quân sự này, tập hát này rồi tập, đi canh gác này ngày đêm liên tục, hết đêm nọ đến đêm kia thì rất là, là.
Thế luyện tập quân sự là ai luyện tập cho mình ạ?
Hả?
Thế ai luyện tập quân sự cho mình ạ, ai hướng dẫn mình ạ?
Không biết có cái anh ở trong, anh bộ đội tôi không nhớ nữa rồi, có cái anh Bổng anh, anh ấy sau anh làm, anh ấy sau anh ấy làm đội, tức là quân sự huyện đấy, anh ấy làm quân sự huyện.
Thế cái lúc mà đội tự vệ của bà đấy thì mình có được trang bị vũ khí gì không?
Không có vũ khí gì, chỉ mỗi là tổ chức ăn mặc áo gọn gàng để mà, mũ, áo rồi thì giày dép gì đấy thì đội trông rất là, trong này tôi có ghi là, nói chung là đội luyện tập tốt và trang bị y phục cũng gọn gàng và rất hăng hái, cho nên là các cuộc biểu tình của huyện, các cuộc biểu tình của xã đều là mời cái đội phụ nữ tự vệ này đi tham dự, đấy là cái, xong rồi thì trong cái khi tôi làm ở đội nữ tự vệ đấy thì tôi lại vận động hội, tổ chức Hội Mẹ chiến sĩ, Hội Phụ nữ Cứu quốc ở thôn, đấy là tôi chỉ nói thế, trong cái phạm vi thôn đấy thì chỉ thế thôi, thì tôi cũng làm Hội trưởng Phụ nữ thôn nữa.
Tức là ngay sau khi giành chính quyền xong đấy?
Cướp chính quyền xong đấy, thì là xong ngày hôm nay cướp chính quyền huyện thì ngày mai chúng tôi đã tổ chức thế rồi mà làm rầm rộ, lúc đấy anh tính cái không khí rất vui vẻ mà hăng hái lắm.
À cái hôm cướp chính quyền ở huyện đấy bà thì có sự chống đối gì không?
Không, không có chống đối gì, chả có chống đối gì cả, thì cái cướp chính quyền thì tôi không vào trong chỗ đấy, chúng tôi chỉ đứng ở cái này để chúng tôi tham gia thôi.
Lúc đấy tri huyện là ai bà, tri huyện lúc đấy ông ấy tên là gì ạ?
Không, tôi không biết tên, cái khi đấy chúng tôi có quan tâm gì mấy cái ông đấy đâu mà biết tên, đấy là cái.
Thế là mình thấy đám đông đi biểu tình là mình tham gia theo đấy?
Ừ thấy tham gia thì là về đến lúc ngày hôm sau là hăng hái lắm, hai chị em đi rủ nhau tổ chức nữ du kích, được đội nữ du kích tập tành, đến nỗi chúng tôi làm cả cái tập trận giả nữa cơ, làm hăng hái lắm. Thế nhưng xong đấy thì chúng tôi có làm, vận động tổ chức các bà vào Hội Mẹ chiến sĩ và vào tổ Phụ nữ Cứu quốc, thì tôi làm Hội trưởng Phụ nữ Cứu quốc, và đội trưởng Phụ nữ tự vệ ở thôn.
Những cái việc mà bà làm như thế là ai chỉ đạo mình làm ạ?
Bọn tôi làm, bọn tôi về bọn tôi làm, đến khi bữa, cái bữa ông quận đấy, bọn tôi ở làng thế thì cái ông quận ông ấy về, ông quận trưởng ông về ông nói ở làng đấy thì có hai, ba hôm sau thôi thì tôi mới dẫn cả cái đội nữ du kích ra ngoài đấy tôi mới hỏi ông ấy là tôi, chúng tôi tổ chức nữ du kích thế này thì ông huyện, ông quận có cho chúng tôi tổ chức không, thì ông ấy lại cười, ông ấy lại bảo tôi là thôi em cứ, chả gì ông ấy là bạn của ông anh tôi mà, em cứ tổ chức đi các anh đồng ý, làm càng nhiều càng tốt.
À tức là hoàn toàn mình tự túc mình tổ chức ra?
Vâng, vâng, thế đấy là cái thời gian ở thôn thì.
Thế là được 12 chị em ở cái đội tự vệ đấy à?
Tôi và chị Tước đấy, thế hai, chị ấy là thời gian ở thôn, nhưng chúng tôi hoạt động ở thôn rất là hăng hái, cho nên huyện biết, huyện biết thì là vì có học cũ mà, huyện biết thì Bí thư là anh Hùng là Bí thư huyện đấy với lại chị Lê, chị Phương, Phương Chi là Hội trưởng Phụ nữ huyện, lúc đấy thấy chúng tôi hoạt động tốt như thế thì các anh mới rút lên huyện để bổ sung vào Ban Chấp hành Phụ nữ huyện.
[00:10:37]
Tức là bà lên huyện từ lúc nào, từ năm bao nhiêu?
Năm 46.
Đầu năm 46 ạ?
Vâng đầu năm 46, đúng rồi.
Tức là mình hoạt động ở thôn là chỉ có mỗi thời gian ngắn thôi nhờ?
Đấy thời gian chỉ có 45 cho đến 46 thôi.
Thế cái thời gian mà hoạt động ở thôn đấy thì khi mới giành chính quyền xong đấy bà?
Hả?
Bảo khi cái thời gian mà bà hoạt động ở thôn đấy, cái lúc mới giành chính quyền xong đấy thì những cái nhiệm vụ của bà là làm những cái vận động gì?
Thì chỉ có, chỉ có, một là đội nữ du kích đấy thì là tập luyện và để cho chị em đi tham dự những cái cuộc biểu tình cuộc mít tinh của huyện, của xã, đấy chứ còn ngoài ra là đi cổ động chị em phụ nữ thôn đấy người ta vào cái Hội Phụ nữ Cứu quốc và các bà già thì vào Hội Mẹ chiến sĩ, thì trong thôn thì tôi làm những cái việc đó, mà làm rất tích cực, thế cho nên các bà ấy tín nhiệm lắm mà vào đông đủ lắm.
Thế cái lúc mình đi mình vận động ở thôn đấy thì mình nói với người ta thế nào để cho người ta tham gia?
Thì nói với người ta là bây giờ, bây giờ là mình đã đuổi Pháp đi rồi, thế bây giờ nước mình độc lập rồi, thì bây giờ là ta được giải phóng rồi, bây giờ ta tham gia cách mạng để cùng, để mà đấu tranh chống Pháp để giành lấy độc lập. Thứ hai nữa là thực hiện cái nam nữ bình đẳng, Nhà nước mình đấy là thực hiện cái nam nữ bình đẳng, là đi đấy thì nói với người ta như thế thôi.
Tức là mình cũng tự, những cái đấy tự mình nghĩ ra đấy?
Vâng.
Chứ không có ai đưa cho mình nói cả?
Thế thì đến mãi cho đến cái khi mà lên trên huyện, đi lên huyện đấy, rút lên huyện rồi thì lúc lên huyện thì cũng có một cái lớp học, chúng tôi có tham gia cái lớp học của Đoàn Thanh niên huyện, để bồi dưỡng cho cái cán bộ gọi là bồi dưỡng về chính trị, về kỹ năng để làm việc đấy mà, thì có dự cái lớp đó được một thời gian, đâu được mười lăm ngày đấy, thế thì.
Do huyện tổ chức ạ?
Do Huyện đoàn tổ chức, thế thì chúng tôi có tham gia cái đó, và sau đấy thì Huyện ủy phân công hai chị em chúng tôi đi phụ trách các tổng thì tôi đi, huyện tôi có năm tổng cơ, có năm tổng thì đi này, đi tổng, đi các tổng để mà tổ chức Phụ nữ, thế thì chúng tôi lúc đấy đi là vui lắm, đi về tổng, về các tổng thì lúc đấy tổng chưa có ai tổ chức gì cả thì cái năm 46 thì như thế là tôi và chị Tước chị em chúng tôi tổ chức một cái đoàn, cái đoàn của huyện đấy là cả Huyện đội này, cả Đoàn Thanh niên này, cả Ban Tuyên truyền này, cả Hội Phụ nữ này rồi mấy tổ chức đấy đi về các tổng, nhưng đi đến đâu đấy thì tổ chức mời nhân dân ra họp, mời nhân dân ra họp thì như thế là cái lúc đấy một người đứng ra nói, nói chung, sau rồi thì chia ra từng các đoàn thể, các tổ chức, ví dụ cái anh Huyện đội đấy thì là Dân quân tự vệ này, anh Thanh niên thì làm cái anh Thanh niên này, thì chúng tôi thì họp nói riêng Phụ nữ, mời chị em họp riêng ra rồi nói chuyện với người ta như cái nội dung mà tôi nói với anh lúc nãy đấy, rồi thì người ta ghi tên vào sổ, tổ chức luôn cái Hội đấy.
Cái lúc bà lên huyện thì cái đội nữ tự vệ của bà ở thôn đấy thì còn hoạt động không?
Ở nhà đấy thì, khi mà tôi đi thì chị em ở nhà họ cũng có tham gia Hội Phụ nữ Cứu quốc thôi chứ còn tự vệ thì không, không hoạt động nữa.
Chắc là lúc đấy lại mấy ông đàn ông tham gia?
Vâng.
Cái lúc đấy ở thôn của bà, ở xã của bà thì ông nào làm Chủ tịch?
Hả?
Ở thôn xã của bà thì ông nào làm Chủ tịch?
Ai làm Chủ tịch á?
Vâng?
Lúc đấy chưa, mới cướp chính quyền thì lúc đấy là chưa có bầu bán gì.
À chưa có, tức là không có thành lập cái Ủy ban lâm thời của xã à?
Cái lúc mà năm 45 đấy thì là cướp chính quyền xong cái lúc đấy thì, thì như tôi chưa thấy ai cả.
Tức là ví dụ như Phụ nữ của bà là, tự vệ của bà là mình tự thành lập lên?
Đấy thì như thế là thành lập lên mà đi, đấy là xin ý kiến của cái ông, ông Quận trưởng.
Tức là ở trên huyện đấy?
Ừ Quận trưởng huyện, thì là xin ý kiến ông Quận trưởng huyện thì ông ấy bảo.
Chứ còn ở xã thì là chưa có ai?
Ông ấy tên là Quế, còn ở cái thôn tôi đấy thì tôi chỉ nhớ là có anh, có anh, anh Thưởng này, anh Nguyên này, thì cũng, tôi cũng có trao đổi với các anh ấy làm thế, nhưng mà cũng không phải là khi đứng ra là tôi không thấy có tổ chức tổ chiếc gì cả, thì tỉnh lúc đấy chắc là chưa bầu.
Thế đến bao giờ ở xã mình mới bầu Chủ tịch ạ?
Tôi nhớ là, không biết tôi cũng không nhớ là ông Chủ tịch xã là ai, vì là lúc 46 tôi đã lên huyện rồi, thì từ cái năm 46 như thế là, là lúc Tổng tuyển cử chúng tôi là trong những cái ban viết giúp của cái Tổng tuyển cử đấy, thế thì làm như thế thì năm 46 là tôi đã lên huyện, cuối năm 46 thì tôi đã lên huyện rồi. À cuối năm 45 lên huyện rồi chứ, năm 46 thì lên huyện rồi, thì hoạt động trên huyện thì ở thôn thì thôi.
Tức là lúc đấy bà lên huyện là bà làm Bí thư Phụ nữ huyện à?
Không lên thì bổ sung vào Ban chấp hành, Ban chấp hành huyện, thế thì đến như thế thì phân công về các tổng, trong năm cái tổng của cái huyện Hậu Lộc đấy, thì như thế là tôi đi tổng Liên Cừ là một này, Đại Lý là hai này, tổng chi là ba này, tổng Sen, Sen Cừ, tổng Xuân Trường là bốn này, năm tổng thì tôi đi bốn tổng, tổ chức Phụ nữ.
Lúc đấy bà đi thì mình có phương tiện gì để đi không ạ?
Đi bộ thôi, làm gì có phương tiện gì, mà anh nghĩ là khi đấy là ăn cơm nhà làm việc nước, ở nhà thì ăn cơm nhà, đi sang trụ sở thì làm việc về nhà ăn cơm, nhưng mà có những bữa lại đến ăn, ví dụ có cái tập thể thì, có thì mình ăn không thì mình về nhà mình ăn.
À thế cái lúc ở trên huyện là mình có trụ sở rồi đấy ạ?
Có trụ sở, lên có trụ sở huyện, thì ở ngay gần nhà tôi mà.
Thế mình có đóng gần bên Ủy ban không ạ, Ủy ban cũng đóng ở đấy luôn à bà?
Hả?
Ủy ban huyện cũng đóng ở đấy luôn à?
Không, Ủy ban thì lại đóng ở bên huyện, à Chủ tịch huyện lúc đấy là ông Quế nhớ, rồi sau thì đến ông Quang Tịch nhớ, Chủ tịch huyện thì tôi biết nhưng mà Chủ tịch xã thì lúc đấy là bầu ai thì tôi lại không để ý.
Ủy ban huyện lúc đấy có đông người làm việc không bà?
Tôi thỉnh thoảng tôi mới sang thôi.
Vâng nhưng bà nhìn thấy thì có đông người không?
Thế còn ở thì tôi chỉ ở Tổng bộ Việt Minh thôi, bên Tổng bộ Việt Minh.
Từ Việt Minh sang bên Ủy ban có xa không ạ?
Nó cũng cách nhau một cái con phố thôi.
Thế bên Ủy ban có hay mời mình sang họp không ạ?
Không họp, chắc họp thì chỉ có Bí thư huyện với lại, còn bọn tôi Chấp hành thì chắc là không đi dự các cái cuộc đấy, thì có mỗi, có cái lần mà họp huyện, Ban chấp hành Huyện ủy thì tôi học cảm tình Đảng thì tôi có được dự thôi, một lần đấy thôi.
Cái lúc mời giành chính quyền xong thì mình tổ chức cái việc cứu đói thế nào hả bà?
Cứu đói thì hũ gạo tiết kiệm này, thế rồi thì là đẩy mạnh sản xuất này, tức là lúc đấy, sau khi cả một, cái năm 45 đấy thì quần chúng phấn khởi, cái lúc cướp chính quyền phấn khởi lắm, ví dụ như thế, chỗ này thì luyện tập, chỗ kia thì mít tinh, thế thì sau đấy thì bảo thôi bây giờ phải chủ trương của Huyện ủy với lại Ủy ban là phải đẩy mạnh sản xuất, thì như thế cứu đói thì bằng hũ gạo tiết kiệm và đẩy mạnh tăng gia sản xuất.
Tức là mình trồng những loại cây ngắn ngày à, cây lương thực ngắn ngày à?
Hả?
Tức là mình trồng những loại cây lương thực ngắn ngày, để dễ ăn à, ví dụ như khoai, sắn các thứ đấy?
Vâng, vâng đấy, thế đẩy mạnh sản xuất làm khoai, làm ngô, làm lúa sớm, lúa ngắn ngày đấy.
Nhưng lúc đấy có cứu đói được không ạ?
Thế thì khi đấy nó cũng đỡ chứ anh, rồi quần chúng không đến nỗi lắm đâu, quần chúng nói chung là cái không khí chính trị như thế quần chúng người ta phấn khởi lắm, Nhà nước bảo cái gì là họ làm cái đó, khi đấy cái tinh thần tương thân tương trợ rất tốt, nghĩa là anh nào nhà nghèo nghèo thì người kia có, họ cũng giúp đỡ nhau rất là tốt, đến nỗi có những chỗ là tối nằm ngủ không phải đóng cửa, đóng cổng, nó thế.
[00:20:17]
An ninh trật tự tốt nhờ?
Vâng.
Mình có thực hiện cái Tuần lễ vàng không bà?
Hả?
Mình có thực hiện cái Tuần lễ vàng không?
Có Tuần lễ vàng có, Tuần lễ vàng thì thu được bao nhiêu thì tôi không biết vì là ở huyện ấy, nhưng mà bà con người ta hăng hái đi tham dự cái này nhiều, tôi cũng có một đôi khuyên này tôi cũng bỏ vào đấy tôi cũng ủng hộ.
Tức là bỏ vào đâu ạ?
Bỏ vào cái Tuần lễ vàng đấy.
Tức là người ta làm cái thùng thế này cho mình bỏ vào à?
Ở huyện họ làm một cái, một cái chỗ, cái hòm để đấy, như là mình công đức đấy mà.
Thế là cũng có một bộ phận để làm cái việc đấy?
Vâng, vâng, quần chúng tham gia cũng nhiều lắm, nhưng mà tôi không tham gia, tôi chỉ đến tôi bỏ cái đôi khuyên của tôi thôi, còn tôi cũng đi về chứ tôi không, không biết là đông không, những ai.
Cái lúc mà sau Cách mạng tháng Tám đấy thì ở địa phương mình có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không bà nhờ?
Hả?
Bảo ở địa phương mình có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không?
Không, không có, không có.
Thế có đảng phái nào khác ngoài Việt Minh không ạ?
Cái, hình như sau đấy có cái đảng, vì là tôi không tham gia cái bí mật cho nên là các vấn đề đó tôi không biết, không biết rõ bằng các anh khác đâu, có khi nếu cần thì hỏi mấy các anh đấy, mãi đến năm 45 tôi mới tham gia mà, trước đấy thì những cái gọi là Đồng minh hội đấy, là có một cái tổ chức sau khi mà cướp chính quyền thì có một cái tổ chức Đồng minh hội, mà có cụ gì ở trong.
Ở đâu ạ?
Tôi không nhớ tên, bây giờ tôi lại không nhớ nữa, những cái đó không quan tâm lắm, nhưng chỉ biết là cái tổ chức Đồng minh hội thì lúc đấy nó đối lập với lại Việt Minh, thế còn đối lập và giải quyết thế nào thì mấy anh Bí thư với mấy anh Chủ tịch các anh ấy làm chứ còn bọn tôi thì trong Chấp hành Phụ nữ thì thành ra cứ đi công tác thì tôi, tôi ít về, thỉnh thoảng các anh có đến để các anh ấy phổ biến.
Thế là bà cứ đi công tác suốt như thế?
Tôi đi công tác suốt ở các xã.
Mình đi xây dựng phong trào Phụ nữ à?
Cứ về lại đi, về lại đi.
Tức là mình đi gây dựng phong trào Phụ nữ à?
Xây dựng Phụ nữ, phong trào Phụ nữ Cứu  quốc, tôi đi chủ yếu là làm cái vận động quần chúng phụ nữ vào Hội Phụ nữ Cứu quốc và vào Hội Mẹ chiến sĩ.
Hội Mẹ chiến sĩ ở mình là người ta có tham gia đông không bà?
Ngay, ngay từ cái lúc đó chúng tôi đã tổ chức rồi, tổ chức Hội Phụ nữ Cứu quốc và tổ chức Mẹ chiến sĩ, sau đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ, mãi đến cái năm, cái năm nào thì tôi ghi trong này.
Mẹ chiến sĩ chắc là, chắc là phải toàn những cái bà cao tuổi đấy nhờ?
Toàn những bà mẹ cao tuổi, từ 60 tuổi trở lên.
Thì làm nhiệm vụ gì ạ?
Thì các bà động viên con cháu tham gia kháng chiến nhớ, rồi thì tham gia sản xuất nhớ, rồi thực hiện các chính sách chế độ của Nhà nước nhớ, và cũng nhau tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, thế thôi, các bà làm những cái việc đấy tốt lắm.
Cái khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà, Hiệp ước sơ bộ đấy thì ở chỗ huyện mình có cái phản ứng gì không?
Có chỉ có, không ai phản ứng cái gì nhưng chỉ có tổ chức, giới thiệu cho các cán bộ của huyện, của xã để cho người ta hiểu được cái Hiệp định sơ bộ này không phải là Bác Hồ ký bán nước đâu, mà là để cứu nước, thì đấy thì cái tình hình như thế thì bà con phải thông cảm, thì người ta chả có ai phản đối cả.
À tức là chỉ giải thích cho cán bộ thôi chứ không giải thích cho dân à?
Giải thích cái nội dung là như thế, thế từ cán bộ xong rồi về các xã, các huyện tổ chức nhân dân, để phổ biến cho nhân dân để cho người ta hiểu được cái Hiệp định sơ bộ cho người ta yên tâm.
Như bà có phải đi giải thích cái chuyện đấy không?
Không, tôi không đi đâu ạ.
Đến khi mà toàn quốc kháng chiến đấy bà, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến đấy thì ở huyện mình có những cái chuẩn bị gì, cái lúc mà?
Tôi thì làm ở huyện cái năm 47 thì tôi lại sang làm Bí thư Phụ nữ Nga Sơn.
Vâng thì cái lúc toàn quốc kháng chiến là vào cuối năm 46?
Cuối năm 46, đúng rồi 19 tháng 12 năm.
19 tháng 12 chuẩn bị đến rồi đây này, đang chuẩn bị kỷ niệm đấy?
Đấy thì sang năm 47 thì tôi, tôi là sang năm 47 thì, tức là đầu năm 47 thì tôi sang Nga Sơn.
Cái lúc bà lên huyện là bà đi thoát ly rồi đấy nhờ?
Thoát ly, lên huyện là thoát ly.
Tức là mình sinh hoạt ở tập thể luôn đấy?
Vâng.
Đi xuống dân thì ăn của dân, đi công tác thì ăn ở những nơi mình công tác?
Thì có đi công tác ở lúc đấy thì anh mới hiểu được cái không khí của cái ngày khởi nghĩa thì người ta quý cán bộ lắm, người ta thương cán bộ lắm, mà chúng tôi thì không có lương, anh nào nhà có tiền thì còn đem đi được năm ba đồng mà tiêu, ví dụ cái anh không có tiền thì chả có, anh nào có tiền thì may áo, may quần, thì san sẻ cho nhau, tôi cũng là người được san sẻ, nhưng mà không có lương như thế, khó khăn như thế nhưng mà cán bộ vẫn nhiệt tình, vẫn không so đo tính toán gì, vẫn hăng hái, giao nhiệm vụ là làm chứ không có chống đối gì.
Bà đi thoát ly như thế thì các cụ có đồng ý cho đi không, vì mình là con gái?
Tôi thì cái đoạn đấy là tôi có cái, tôi đi làm, đi hoạt động thì mẹ tôi thì không có ý kiến gì, nhưng mà chú tôi đấy với lại các anh tôi đấy thì các anh cản trở là vì sợ, nói thật với anh là các anh với chú tôi thì không sợ gì chỉ sợ con gái mà đi mà ở lại đêm, hết đêm này đến đêm nọ thì khôn ba năm dại một giờ, thì cái đó là mang tiếng cho gia đình và dòng họ, cho nên các anh, các chú tôi là, các anh tuyệt đối là cấm, phản đối ghê lắm không cho đi, thế ngày xưa mẹ tôi cứ.
Thế ông cụ lúc đấy là mất rồi à?
Thế nhưng mà tôi phải nói, tôi thường trình bày với các anh, với chú tôi là, cái việc này là làm cách mạng thì ai cũng phải tham gia,mình có, nhưng mà bây giờ lại là, lại thực hiện cái nam nữ bình đẳng, thì chúng tôi là người phụ nữ bị thiệt hại từ thời xưa rồi, bây giờ để cho chúng tôi tham gia, thì nói với chú, với chị với các anh như thế và xin hứa với các anh, các chú, và anh chị, không làm cái việc gì để xảy ra mang tiếng cho dòng họ và cho gia đình, nhưng mà vẫn cứ không nghe.
Thế bà làm cách nào mà đi được?
Nhưng mà tôi vẫn đi.
Tức là mình bỏ nhà mình đi ạ?
Tức là nhà anh tôi ở riêng, nhà chú tôi ở riêng mà, các anh ấy ở riêng, còn có ông anh cả thì anh ấy cũng chả nói gì, anh cũng cho đi thôi, không sao cả.
Còn bà cụ thì lại đồng ý?
Còn mấy ông anh họ thì ông, các ông cũng phản đối kịch liệt.
Thế ông cụ lúc đấy là ở đâu?
Ông ấy cũng ở đấy, có ông dạy, giáo viên dạy học nữa cơ, tức anh ở đấy nhưng tôi vẫn cứ đi, đi sau khi mà, thế là, đang nói đến đâu rồi ấy nhờ.
Đấy đang nói về cái chuyện gia đình không cho đi?
À các anh ngăn cấm, mãi đến sau này, mãi đến năm bảy mươi mấy này, cái năm, năm bao nhiêu nhờ, năm sáu mấy thì tôi cũng về nhà, tôi cũng về quê, lúc đấy tôi ở Hà Nội rồi, tôi về quê thì các anh ấy biết cái chuyện là, biết cái việc là kháng chiến là như thế nào rồi, thì các anh ấy xin lỗi tôi, các anh bảo lúc đấy các anh không biết cho nên các anh cấm đoán cấm cô thì bây giờ thôi các anh xin lỗi, tôi bảo thôi không sao cả.
Thế bà đi mãi như thế sau này mới về nhà à?
Hả?
Bảo bà đi thoát ly lâu như thế mới về nhà à?
Tôi đi có thỉnh thoảng, lúc ở huyện, ở tỉnh có về nhà nhưng mà khi tôi ra Hà Nội thì ít về lắm.
Thế bà cụ nhà mình thì lại là đồng ý cho mình đi hoạt động?
Hả?
Bảo bà cụ thân sinh thì đồng ý cho mình đi hoạt động?
Bà cho đi, nhưng mà ông chú với các anh thì ngăn trở, nhưng mà rồi tôi vẫn quyết tâm tôi đi, tôi đi thì đến khi xong, xong cách mạng thành công xong cái là, thì sau các anh ấy hiểu ra thì các anh nói chuyện thì có một anh xin lỗi tôi, thì hai anh em ngồi ăn cơm với nhau thì anh xin lỗi tôi, tôi bảo em không giận anh đâu, là vì cái trình độ hiểu biết mỗi một lúc nó một khác, thì bây giờ anh hiểu ra rồi thì thôi, thế là anh em lại thân thiện nhau thôi không có vấn đề gì cả.
Thế cái lúc mà ở đấy, ở xã rồi ở huyện đấy thì bà có tham gia cái Bình dân học vụ không?
Dạy Bình dân học vụ thì tôi không dạy, nhưng mà có tham gia cái, cái, viết phiếu, làm cái ban viết phiếu cho cái Quốc hội đấy, bầu Quốc hội thì có thôi chứ còn, đi công tác như thế thì làm sao mà tham gia, đi lên trên huyện rồi.
[00:30:14]
Nhưng cái phong trào Bình dân học vụ ở huyện Hậu Lộc mình có sôi nổi không ạ?
Rất tốt, rất tốt, nhiều lớp học lắm, bà con học, rồi các ở chợ, người ta ra đón ở chợ, rồi đọc các chữ cái, ai đọc nhanh hay thế nào các thứ, thì mình cũng có tham gia, các cái phong trào có tham gia.
Tức là mình để cho ai mà không đọc được là mình không cho vào chợ đấy à?
Không có ai đọc được thì chưa vào chợ, như thế thì mới cho vào chợ sau để gợi ý những cái để cho họ đọc, rồi cho họ vào chợ chứ bắt họ ở đấy làm gì.
Không cho vào chợ thì người ta mua làm sao được?
Người ta mua bán sao được, cho nên là bảo bà ấy bà đọc xem chữ gì đây, thế bà bảo tôi, tôi không biết đâu, thế là bảo ừ thế thì mới gợi ý cho bà ấy, thì bà biết chữ này là chữ e, chữ này là chữ a, bà bảo a, e gì đấy, thôi thế bà vào đi, thế lúc bấy giờ người ta không biết thì giữ người ta sao được, đó thì làm như thế để cho người ta thấy người ta về người ta đi học thôi.
Ngoài cái hình thức đấy mình còn hình thức nào để khuyến khích người ta học không ạ?
Hả?
Bảo ngoài cái hình thức ngăn ở chợ đấy mình còn hình thức nào để khuyến khích người ta đi học không ạ?
Thì cũng vài cái tổ chức thôi, tổ chức học và biểu dương những người nào, ai mà cố gắng chăm học đấy thì biểu dương.
À có biểu dương ạ?
Vâng có biểu dương.
Biểu dương thì có phần thưởng không ạ?
Biểu dương thì ví dụ loan báo thôi, chưa chưa phải bỏ ra để khen thưởng đâu, tức là thông báo bà A, bà B bà ấy lên học bà học được.
Tức là mình đọc trên cái loa của làng đấy?
Vâng tức là bằng hình thức loa đấy mà.
Chứ không có kiểu có phần thưởng?
Vâng, không có phần thưởng gì hết, chỉ có thế thôi, với lại tôi cũng không ở, ở xã cũng ít, cho nên tôi làm ở huyện thì những cái cụ thể đấy cũng có khi Hội Phụ nữ người ta làm thôi, mình đến mình biết thì mình tham gia thôi chứ không phải mình phụ trách, thế đấy còn thì.
Thế là cái ngày mùng 6 tháng Giêng năm 46 là bầu cử Quốc hội lần đầu tiên thì bà bảo bà tham gia ở cái ban viết giúp?
Bà ở trong ban viết giúp.
Lúc đấy ở huyện mình là những ai ứng cử bà?
Hả?
Lúc đấy ở huyện mình những ai ứng cử Quốc hội bà còn nhớ không?
Không, không nhớ được, có cái ông, ông ở huyện tôi thì không có ai, không nhớ được.
Nhưng lúc bà ở cái ban viết giúp đấy thì bà thấy cái phiếu bầu cử đấy là phiếu in hay là phiếu viết tay?
Phiếu viết tay, toàn viết tay, phiếu viết tay chứ, thế còn, còn cái lúc cái ban viết giúp đấy mà thì các bà người ta đến người ta bảo là bà, tôi bảo bà ơi, tôi bảo đọc tên những người như thế này là ứng cử này thì bà xem bà bỏ cho ai, bà bảo bỏ cho ai hộ bà thì cũng được, những người thế này thì bà bỏ này, tôi chỉ nói ông này là thế này, ông này là thế kia, thế là lúc đấy mới bảo là, thì bà bỏ cho ai, thôi thì cứ bỏ cho tôi mấy cái ông đó, thì đại khái mình đem mấy cái ông để mà được bầu đấy mà, thế mới đọc cái ông này, ông này, ông này.
À thế tức là mình cũng có hướng cho người ta ạ?
Cũng hướng cho người ta, thế người ta cứ bảo là thôi chị cứ bỏ cho tôi, lúc đó người ta gọi tôi bằng cô chứ không phải chị, thôi cô cứ bỏ cho bà cái đó, thế thôi, trong đó tôi nhớ là có Vĩnh Thụy, trong đấy là có, có trong bầu cử của tôi là có Vĩnh Thụy ứng cử ở đấy.
Vĩnh Thụy ứng cử ở đấy?
Ừ thì Vĩnh Thụy là quê Thanh Hóa mà, ở Hà Trung.
Cố vấn Vĩnh Thụy, lúc đấy gọi là cố vấn đấy?
Hả?
Lúc đấy gọi là cố vấn Vĩnh Thụy đấy?
Cố vấn Vĩnh Thụy đấy.
Vâng Bảo Đại, thế ông ấy là có trúng cử chứ ạ?
Ông trúng cử không biết được, nhưng mình hướng dẫn, không nhớ cụ thể, không nắm được cái chuyện đấy vì là mình không phụ trách, nhưng đến khi.
Nhưng mình cứ bảo người dân là bỏ cho ông Vĩnh Thụy à?
Có, có bỏ vào cho ông Vĩnh Thụy.
Tức là mình cứ khuyến khích người dân là bỏ cho ông Vĩnh Thụy?
Vâng, trong đấy có cái danh sách mình bầu, có cái hướng thế.
Cái lúc đấy có nhiều người không biết viết không bà?
Có thì phải giải thích Vĩnh Thụy là ai, Vĩnh Thụy là vua Bảo Đại, phải bảo người ta thế.
Tức là mình cũng phải giải thích đấy, lúc đấy là bỏ phiếu là ở ngay trên huyện luôn ạ?
Ở trên, ở đấy, cái đơn vị ở đấy thôi, ở cái đơn vị chỗ đấy thì, ở ngay chỗ làng tôi có một đơn vị đấy.
Như bà làm bên Phụ nữ lúc đấy thì mình có phải đi cổ động cho những cái chuyện bầu cử đấy không?
Cũng tổ chức cho phụ nữ, cho thôn, các thôn người ta họp người ta vận động chị em đi bầu cử, rồi là nói cho người ta biết rằng cái này là rất vinh dự cho phụ nữ, vì từ xưa đến nay phụ nữ không được tham gia cái này, bây giờ mình có quyền công dân thì nên đi bỏ, đấy thì là động viên phụ nữ đi bỏ phiếu thì nên nói cái ý đó.
Thế như bà ngày đấy là đủ tuổi bỏ phiếu rồi nhờ, thừa tuổi rồi?
Hả?
Bảo bà ngày đấy là thừa tuổi đi bỏ phiếu rồi còn gì nữa?
Lúc đấy bà đã 23 rồi cơ mà.
Thế bà có bỏ cho ông Vĩnh Thụy không ạ?
Có chứ, có bỏ cho ông Vĩnh Thụy, vì mình lấy đó là cái chủ trương mà, cái hướng của mình.
Thì đang là thành chủ trương, cái hướng của mình rồi?
Thì ông có quyền lực gì cũng nói cái đó thì, nói là ông vua thì người ta cũng, lúc đó có người người ta ghét vua thì người ta cũng không.
Nhưng mình vẫn giải thích đấy là ông vua Bảo Đại?
Vua Bảo Đại, mà ông ấy là cố vấn rồi, bây giờ ông ấy lên làm cố vấn cho mình, ông ấy đã thoái vị rồi, nói cho người ta biết như thế.
Cái lúc đấy bỏ phiếu đi tuyên truyền cho các ông mà ứng cử đấy thì có ảnh của các ông không ạ?
Lúc đấy làm thì, cứ phân công mọi cái nhưng mà không giải thích cụ thể, là chỉ làm cái hướng như thế thôi, còn cái biện pháp mình làm thế nào, thì mình phải tự mình mình nghĩ lấy cái biện pháp mình làm, thế là bây giờ mình nghĩ ra là phụ nữ là phải nói cái này, từ xưa nay mình không có quyền công dân, bây giờ mình có quyền công dân mình làm thì mình phải cố gắng đi bỏ, đừng có bỏ lỡ quyền công dân của mình, thế đấy là, là.
Không cháu đang hỏi là, ví dụ như là ông Vĩnh Thụy đấy, thì là ông ấy ứng cử Quốc hội như thế thì mình có ảnh của ông ấy không?
Có gì phản đối á?
Có ảnh đấy?
Không, không.
Tức là giới thiệu lý lịch có ảnh của ông ấy không?
Không có ảnh ung gì hết, lúc đấy thì chả có ai có ảnh cái gì cả, cứ thế thôi.
Thế là năm 46 là bà vẫn làm ở huyện?
46 là bà vẫn làm ở huyện.
Thế đến năm 47?
47 thì làm bên Nga Sơn.
Sao lại sang huyện Nga Sơn, người ta điều sang à bà?
Thì Tỉnh hội điều, Tỉnh hội điều sang, Tỉnh hội điều sang làm Bí thư Phụ nữ Nga Sơn, làm Bí thư Đảng Đoàn và kiêm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc Phụ nữ Nga Sơn.
Tức là bà sang bên Nga Sơn thì bà làm những nhiệm vụ gì?
Bà làm Bí thư, Bí thư Đảng Đoàn và Bí thư Phụ nữ Cứu quốc, bà làm hai việc đó.
Bí thư Đảng Đoàn là thế nào?
Tức là công tác Đảng trong cái Hội Phụ nữ, tức là Bí thư Đảng Đoàn là trong cái Đảng Đoàn đấy, nó có trách nhiệm là lãnh đạo các cái Hội Phụ nữ đây này, làm công tác chủ trương chính sách của Đảng, đưa, họ đưa sang đây cho mình, thế là công tác Đảng trong các đồng chí quần chúng.
Thế lúc đấy chắc bà hay phải sang Ủy ban bà họp nhờ?
Tôi ít sang lắm.
Để mình nhận chỉ thị của các ông ấy?
Ít sang lắm, có cái chuyện gì thì lên trên Huyện ủy, thì báo cho Huyện ủy nhiều hơn, báo xuống Huyện ủy.
Cái lúc bà làm Bí thư Đảng Đoàn với Bí thư Phụ nữ bên Nga Sơn thì ở chỗ bà có đông người không?
Anh hỏi về cái gì?
Cái Ban Chấp hành Phụ nữ bên Nga Sơn của bà đấy thì có đông người không?
Cái lúc đấy thì, lúc đấy thì Ban Chấp hành không, lúc đấy chưa có Bí thư, có một chị Bí thư nhưng chị lại nghỉ rồi, thế thì sau đấy thì tôi sang đấy đấy thì chưa có Bí thư thì tôi, Tỉnh hội bổ sung Bí thư, thế thì có chị Giản là một này, chị Úc là hai này, chị Lài là ba này, chị Tụ là bốn này, thế có bốn chị em như thế thôi, xong rồi đấy, lúc đấy là chị Mai nữa này, thế thì tất cả trong cái này là tôi có nói đến cái đấy, tí nữa anh đọc, anh lược được cái gì thì anh lấy.
Thế nhiệm vụ của bà lúc đấy là làm những cái việc gì ạ?
Tổ chức là làm công tác chỉnh đốn tổ chức, làm cái công tác Hội Phụ nữ từ tỉnh xuống huyện, xuống xã, tức là tổ chức với củng cố lại cái tổ chức và phát triển cái Hội Phụ nữ ở các xã.
Trong huyện Nga Sơn?
Và nhất là trong đấy, nơi đấy khó khăn nhất là cái vùng Thiên Chúa giáo, cái phần trong tổng, mà khi đấy thì cũng tôi cũng về thì, tôi về đấy thì chưa có Bí thư thì tôi làm Bí thư thì chủ yếu là liên hệ với Huyện ủy nhiều hơn.
Với bên Huyện ủy á?
Liên hệ với Huyện ủy nhiều hơn, có cái gì báo cáo cho Huyện ủy và người đi truyền đạo cái điều đó thì cùng làm, thế thì tôi cùng với các, bốn chị em đấy, năm chị em đấy thì là phân công nhau ra đi các tổng, các xã, những cái xã yếu thì phân công, mà tôi thì phụ trách chung huyện, đồng thời thì phụ trách mấy cái xã yếu, xã yếu kém, nhất là cái xã theo đạo ở trong tổng kia, thì như thế là chị em phân công mỗi người một việc về đấy làm rồi lại về gặp nhau, rồi trao đổi kết quả như thế nào rồi lại bổ sung cho nhau rồi lại có cái hướng cho nhau, đi trực tiếp, cứ liên tục, cứ về huyện được một ngày thì lại mai lại xuống xã thôi.
[00:41:06]
Cái lúc bà làm ở bên Nga Sơn đấy thì mình có trụ sở để làm việc không?
Có trụ sở, có trụ sở nhưng mà trụ sở của Huyện ủy với Ủy ban, thế còn Phụ nữ thì có làm một cái phòng ở đấy thôi, thế thì chúng tôi về đấy thì, tôi về đấy có một năm thôi, thì sau Huyện ủy Hậu Lộc lại đòi lại xin về.
Tức là 48 bà lại về Hậu Lộc?
48 tôi làm, tôi lại về làm Bí thư Phụ nữ Hậu Lộc, Bí thư Cứu quốc Phụ nữ Hậu Lộc, và lúc đấy về cái giữa cái năm, cái năm, 47, 48 về thì bổ sung Huyện ủy, bổ sung vào Ban chấp hành Huyện ủy và Bí thư huyện, đến sang cuối năm 48 thì đại hội Huyện ủy Hậu Lộc thì tôi là Ủy viên chấp hành, cũng Ủy viên chấp hành Huyện ủy, với 48 tôi mới về tôi cũng là bổ sung Chấp hành Huyện ủy rồi và tôi cũng là Hội trưởng phụ nữ Hậu Lộc, cái lúc này là tôi với Hảo làm đây này, Hảo thì bên Liên hiệp còn tôi thì bên Phụ nữ Cứu quốc.
Lúc đấy Ủy viên chấp hành Huyện ủy thì nữ có nhiều không bà?
Nữ thì hình như lúc đấy có mỗi mình tôi.
Mà lúc đấy Huyện ủy là có đông người không ạ?
Huyện ủy thì, Huyện ủy thì nhiều thì không biết nhưng có cái tên tôi nhớ được tên Bí thư với Phó Bí thứ thôi chứ còn mấy anh Chấp hành ở xã xiếc tôi chả nhớ, bây giờ thì không nhớ được, trước đây thì nhớ hết.
Ông Bí thư là ai ạ?
Bí thư, cái lần năm 48 tôi về, cái lần về mà bổ sung thì anh, anh Huỳnh, anh Huỳnh là Bí thư, nhưng mà đến khi mà đại hội đấy thì anh Huỳnh nghỉ thì anh Trần Đắc Thắng là Bí thư, đấy.
Mà có mình bà là nữ thôi?
Hả?
Có mình bà là nữ trong cái Huyện ủy đấy thôi?
Ừ thì cái lúc đấy tôi thấy có mỗi mình tôi, tôi là Ủy viên chấp hành chứ không phải, Ủy viên chấp hành, còn Bí thư thì đây hai anh là nhớ được.
Cái lúc bà ở Nga Sơn đấy thì bà bảo là hoạt động thì có cái khó khăn ở trong vùng giáo thì nó có những khó khăn gì bà?
Là bởi vì người ta cũng, cái khó khăn nhất là người ta không quan tâm, không, không, gọi là đối với công việc của Việt Minh việc miếc thế thì cứ gọi là hăng hái tham gia thì họ chưa hăng hái mấy, cho nên là họ cho là cái việc đấy họ không để ý đến.
Nhưng họ có chống đối mình không ạ?
Nhất là chị em phụ nữ thì người ta chả cần thiết gì, chả vào làm gì, sau thì mới phải nói chuyện với người ta, là bây giờ thì gọi là chính sách Nhà nước mình như thế nào đối với tôn giáo, tôn giáo tín ngưỡng thế nào, rồi thì là nếu mà, nếu như mình mà nước mà độc lập thì mình cũng có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng mà nếu nước không độc lập, thì mình có quyền tự do tín ngưỡng cũng không được vững vàng, và nhất là đối với phụ nữ thì lại càng không có quyền tự do, không có được quyền bình đẳng, mà bây giờ muốn kính Chúa yêu nước thì phải vào tổ chức Phụ nữ mà tham gia cách mạng, đóng góp cho Nhà nước, đại khái như thế.
Sau khi mình giải thích họ có tham gia không?
Xong đấy rồi còn phải đi tìm những cái người nào có tín nhiệm đã, vận động người ta thì người ta về người ta làm việc, người ta nói với chị em, cái người người ta nói với nhau dễ hơn là mình. Thế thì vận động những người đó, bồi dưỡng cho người đó người ta về người ta nói với chị em, thì người ta mới tham gia, thì lúc đấy cái tổ chức, chỗ cái thôn Hói Đào, chỗ cái xóm, cái thôn đấy.
Cái gì ạ?
Cái thôn Công giáo gọi Hói Đào, người ta gọi cái tên địa phương đấy là Hói Đào, cái nơi đấy thì chưa có ai, chưa có tổ chức Phụ nữ gì cả, thì khi chúng tôi về mình làm cái thôn đó thì xây dựng được cái tổ chức Phụ nữ ở đó, và có một cái lớn nhất là tôi cái khi đấy là ở cái tam tổng đấy có một cái ông, có cái bà, hình như là quên, tôi có ghi trong đây, ở đây đây tôi chỉ, bà Cai Thức, bà Cai Thức, bà Cai Thức bà ấy là vợ cái ông cai tổng nhà giàu, nhà giàu nhất ở đấy.
Bà ấy cũng là người Thiên Chúa giáo ạ?
Có uy thế nhất ở đấy, cũng mời được bà ấy ra bà làm Hội trưởng Phụ nữ, Hội trưởng Mẹ chiến sĩ huyện, thì lúc đấy mời được cái bà đấy, bà ấy làm cái Hội trưởng Phụ nữ, Mẹ chiến sĩ huyện, thế thì mời được bà ấy ra, bà ấy ra bà làm thì bà rất là hăng hái, bà ra bà làm, tôi cũng thường xuyên đến gặp bà ấy.
Bà ấy cũng là người Thiên Chúa giáo à?
Bà ấy là Thiên Chúa giáo mà ông ấy lại là cai tổng, ở cái chỗ tam tổng đấy, tam tổng là vùng Thiên Chúa giáo rồi, đấy cái lớn nhất của chúng tôi là vận động được cái bà Cai Thức, mời bà ấy làm được Hội trưởng Phụ nữ, Mẹ chiến sĩ huyện, mà bà ấy lại hoạt động tốt cho nên, thì cho nên phong trào Mẹ chiến sĩ lúc đấy ở đấy nó lên.
Thế là năm 48 thì bà lại về làm Bí thư Phụ nữ huyện Hậu Lộc?
Bí thư Phụ nữ Hậu Lộc.
Thì lúc về đấy mình?
Thì tôi về đấy thì là làm năm 48 thì làm Bí thư Hậu Lộc, phụ nữ Hậu Lộc, đến năm 49 thì tôi đi học cái lớp của Khu hội, Khu hội Phụ nữ Khu IV, để bồi dưỡng cho Hội trưởng Phụ nữ các huyện Bình Trị Thiên và Thanh Nghệ Tĩnh tức là sáu cái tỉnh, là ba tỉnh tự do và ba tỉnh ấy của Khu IV.
Học ở đâu ạ?
Ba tỉnh bị chiếm và ba tỉnh tự do của Khu IV, thì lúc đấy là tôi là tức là sáu tỉnh đấy, thì tôi là cũng đi học cái lớp đấy của Phụ nữ Khu, bồi dưỡng cho cán bộ, học xong thì Khu giữ lại làm cán bộ Khu.
Cán bộ Khu IV?
Cán bộ Khu IV.
Cái lúc bà đi học là học ở đâu?
Học ở Thọ Xuân, học ở cái lớp học, Khu về Thọ Xuân Khu mở mà, của Khu hội Phụ nữ mở nhưng mà về mở ở ngay Thọ Xuân Thanh Hóa.
Cái lúc đấy học là lâu không ạ, mấy tháng ạ?
Học đâu có ba, tôi nhớ đâu có hai, ba tháng gì đấy, ba tháng, không nhớ lắm chuyện đấy, cái chuyện đấy nó lâu nên trí nhớ cũng kém.
Tức là người ta giảng cho mình cái gì ạ?
Đi bộ chứ đi gì, có cái gì, đi bộ.
Bảo người ta giảng cho mình cái gì trong cái lớp đấy?
Tức là giảng thì vấn đề trường kỳ kháng chiến này là thế nào này, xong rồi đến công tác Phụ nữ này, vận động phụ nữ làm những gì này, thế thì đấy là cái đó, nhưng trong này tôi chỉ nói tóm tắt chứ tôi không nói cái nội dung của cái lớp học đâu.
Thế cái lúc bà làm Bí thư Phụ nữ ở Hậu Lộc đấy thì cái công việc của bà là thế nào?
Thì cũng làm đi xuống các nơi thôi, cũng làm thế.
Cũng đi xuống các xã như thế?
Cũng đi tổ chức, rồi phát triển rồi củng cố rồi thì giáo dục cho chị em người ta tham gia những các cái công việc của Nhà nước, những các chế độ chính sách Nhà nước, những các vấn đề sản xuất, vấn đề vận động quần chúng người ta ủng hộ cho tiền tuyến chẳng hạn, những cái đó Hội Phụ nữ làm tốt lắm.
Thế lúc đấy mình có tổ chức những cái như là vận động thanh niên đi vào bộ đội các thứ không ạ?
Có cái đó là lên tỉnh, tôi nói cái đó là phần tỉnh thì tôi nói, đấy là cái, tôi về Khu thì làm Ban Kiểm tra nhớ, Ban Kiểm tra Phụ nữ, Tỉnh ủy Phụ nữ Khu IV, tôi làm Ủy viên thôi chứ không, trưởng ban lại chị khác.
[00:50:10]
Ban Kiểm tra là mình làm việc gì đấy ạ?
Thì là về đi các tỉnh kiểm tra về công tác Phụ nữ ở đấy người ta làm ăn thế nào, thế thì người ta có cần cái gì thì mình phải bổ sung ra làm sao, thì tôi gồm là, tôi chỉ đi mấy cái tỉnh vùng tự do thôi, không đi Bình Trị Thiên được, thì chỉ có đi, kiểu đi Thanh Hóa này, Nghệ An này, Hà Tĩnh này, thì đi lúc đấy thì là đi công tác về các tỉnh kiểm tra.
Những lúc mình đi công tác xa như thế thì mình đi bằng phương tiện gì ạ?
Đi bằng, đi bộ.
Đi vào Nghệ Tĩnh cũng đi bộ à?
Đi từ Nghệ An ra Hà Tĩnh ra Thanh Hóa tôi vẫn đi bộ, mà đi là đi rất vất vả, lúc đấy thì máy bay nó đi đường I mà, đường quốc lộ I mà báy bay nó cứ quần đảo trên đấy thì tôi cứ là đi ban đêm, không dám.
Tức là mình đi theo một đoàn hay là một mình mình thôi?
Hả?
Mình đi theo cả một đoàn à bà hay là một mình mình?
Không đi mình thôi, lúc nào đi đoàn thì mới đi đoàn mà lúc nào có mình thì đi mình, có đoàn thì thường là đi ô tô, đi mình đi bộ, vừa đi vừa nghỉ như thế thì là có người ta đi ở dường đấy, đi ban ngày thì nghỉ mà ban đêm thì đi mà con gái đấy đi một mình như thế, thì đến cái chỗ nào đấy thì vào mà hỏi trọ, đến cái nơi nào đấy vào thì  mình nhờ đến sáng ngày mai, lại nghỉ lại đấy đến mai lại mới lại đi, đi rất vất vả, nhưng mà, mà lúc đấy cũng không có bao giờ phàn nàn, khó khăn nhưng không có phàn nàn.
Bà đi các tỉnh kiểm tra, ở Ban Kiểm tra như thế thì bà thấy cái phong trào Phụ nữ phát triển có khá không?
Nói chung là cái, của các cái chị em ở các cái tỉnh ở Hà Tĩnh, Nghệ An phong trào rất tốt, chị em cứ tự nguyện mà người tự động viên chồng con đi chiến đấu một cách rất nhiệt tình, rồi ở nhà thì hậu phương chị em người ta quản lý công việc gia đình, tăng gia sản xuất, nuôi dạy con cái người ta làm rất tốt, mà cái chị em hàng xóm người ta tương trợ lẫn nhau, nhà có bộ đội đi chiến đấu như thế thì cái người ở nhà người ta cũng giúp đỡ, có khó khăn gì người ta cũng giúp đỡ, thì đấy nhất là những các cái chị em ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa mình cũng được nhưng mà, Thanh Hóa mình cũng được, cũng tốt.
Những cái lúc bà đi công tác như thế thì mình có cái gọi là cái công tác phí không?
Không phải công tác phí cũng cho được một ít, cho được, tôi nhớ có lần, có lần đi Hà Tĩnh cho đâu được một trăm cái tiền Tài chính đấy, chả biết nó là bao nhiêu, thế thì mình đi cả tháng, thế còn chả có công tác phí cũng chả có lương, mãi đến năm 51 có cái phụ cấp được bốn mươi mấy cân gạo đấy, chứ còn đã có lương đâu.
Tức là trả bằng gạo ạ?
Cho nên đi công tác vẫn cứ phải đi, vẫn cứ phải đi, có cái đồng công tác phí nào thì đưa cho vài trăm thôi.
Thế bà có phải xin thêm bà cụ nhà mình không?
Nhà tôi không có, bà nghèo lắm không có, không cũng có cho ít thôi chứ không cho nhiều, bà chị đấy thì cũng cho ít thôi, chứ còn bà mẹ tôi thì 70 tuổi rồi mà ở một mình một nhà thì với có cô em, thế cho nên là có vài sào ruộng, có được ba sào ruộng mà bà thì không có lao động, mà trâu, bò nông cụ không có thì bà cũng phải thuê người, con cái giúp đỡ thì bà được đủ ăn là may.
Bà là lấy ông năm nào nhờ, bà là xây dựng với ông nhà mình là năm nào?
À từ năm năm mươi, năm 52.
Ông là có hoạt động cũng với bà không?
Không ông ấy là ở Khu IV, ông ấy người Hà Tĩnh, ông ấy Khu IV, ông ấy là Ban Chấp hành Nông hội Khu IV.
Chắc là cái lúc bà làm bên Ban Kiểm tra là bà đi thì quen ông đấy nhờ?
Không phải, ông nhà tôi ấy là, trước ông làm Bí thư cho Đông Sơn nhà mình cơ.
À thế ạ, về Đông Sơn làm Bí thư?
Ông ấy ở Hà Tĩnh ông làm Bí thư Huyện ủy Đông Sơn, rồi ông ấy lên ông làm Nông hội tỉnh, rồi thì là ông ấy thường ra công tác thì quen nhau, có phải là quen nhau đâu, đấy là tỉnh Hội với lại các chị, khi lúc đấy mình cũng lớn tuổi rồi 30 rồi, gần 30 thì là nói chung là cũng vun vén cho nhau.
Giới thiệu đấy à?
Thế thì thành vợ, thành chồng thế thôi.
Thế tổ chức đám cưới là cũng do bên chi bộ các thứ là tổ chức cho à?
Không về quê, về quê ở nhà là tổ chức, làm tiệc trà rồi thì kẹo bánh các thứ, đơn giản đấy mà.
Thế là năm bao nhiêu thì bà sinh con đầu lòng?
Hả?
Năm bao nhiêu là bà sinh con?
Năm 53, năm 53.
Thế mình sinh con rồi thì mình còn công tác được nữa không ạ?
Tôi vẫn công tác Phụ nữ, tôi lại vẫn công tác Phụ nữ cho đến khi tôi về hưu.
Cái lúc mình sinh con thì mình có cái chế độ nghỉ đẻ các thứ không ạ?
Cái lúc đấy thì chưa có chế độ gì, cái lúc năm 53 thì chưa có chế độ gì, năm 55 thì có chế độ nghỉ hai tháng, đến năm 55 thì tôi đẻ cái thằng, bố của mấy đứa này thì là anh ấy là thứ hai.
Thế bà sinh con như thế thì những lúc mình đi công tác thì mình gửi con cho ai?
Đi công tác thì, đi lâu thì không được, nhưng mà đi gần đi thì gửi cho nhóm trẻ, gửi nhóm trẻ các chị người ta chăm cho.
À tức có lập những cái nhóm để trông trẻ ạ?
Nhưng mà có nhiều lần là tôi phải đi, đi là đi đem cả con đi, như cái anh này được ba tháng thì tôi đã xách đi công tác, thế còn có lúc thì có, có khi những lúc, năm 60 tôi ra Hà Nội rồi, làm công tác ở bên hôn nhân gia đình mà tôi vẫn phải đem con đi, cháu mới có hai tháng rưỡi tôi đã phải đưa đi rồi, thì thường thường là như thế.
Thế là đến năm 51 là bà lên tỉnh à?
Năm 50 tôi về Thanh Hóa, từ ở Khu IV năm 49 rồi năm 50 tôi lại về làm ở Đảng Đoàn Phụ nữ Thanh Hóa, và bổ sung vào Đảng Đoàn và Thường vụ Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.
Thế cái công việc lúc đấy thì có khác nhiều với trước không ạ?
Hả?
Cái công việc lúc đấy có khác nhiều với lúc trước không ạ, lúc ở tỉnh đấy?
Nó có cái công tác, chủ yếu lúc đấy là thế này, là, là công tác vận động sản xuất là một này, vận động chị em là động viên chồng con đi ra chiến đấu này và mình giữ cái công tác hậu phương, làm cái công tác hậu phương cho nó tốt, đấy là cái công tác mà chủ yếu là như thế.
Cái lúc đấy, cái năm 51 đấy bà, mình thực hiện cái thuế nông nghiệp đấy thì ở tỉnh mình thực hiện thế nào?
Cái đó thì có, thì có vận động chị em thôi, cứ nói chị em là phải tham gia tích cực, chứ mình không đứng ra làm cái chuyện đó, ở bên thuế người ta làm chứ mình không làm, nhưng mà Phụ nữ thì phải vận động chị em, trong cái họp tổ Phụ nữ là phải làm là phải tham gia đóng thuế nông nghiệp, không có dây dưa, thì đấy là cái chủ yếu, chứ còn mình không phải là người đứng ra làm cái đó, nhưng mà cái động viên, cái làm của Phụ nữ là thế này, là động viên, vận động chị em về vận động chồng con đi chiến đấu, lúc đi chiến dịch mà, lúc cái chiến dịch mà ấy, các cái chiến dịch thì vận động chị em, mà cả bản thân chị em cũng vận động họ đi, đi chuyển lương thực đấy.
Đi dân công đấy à?
Dân công đấy, đấy đi dân công đấy, thế đấy là vận động chị em, vận động chồng con và bản thân đi, thế thì ngoài ra còn vận động cái này, chủ yếu Phụ nữ là vận động cái là, ở hậu phương đấy thì mình phải vận động chị em là giúp đỡ các cái gia đình mà đi dân công, giúp đỡ gia đình mà đi chiến đấu, thì là giúp đỡ về tinh thần và vật chất, thì những cái đấy chị em làm cũng rất tốt, thì đấy là cái đấy. Cái thứ hai là vận động những các cái công tác nhà trẻ, vận động chị em cho người ta, có người người ta trông con cho chị em, thì cái đó có, mình có làm.
Tức là trông con để cho mình đi công tác đấy?
Vâng, cái đấy là cái, cái của Phụ nữ mà, cái lúc đấy tôi nói với anh là Phụ nữ đi công tác khó khăn, có con nên khó khăn lắm, cho nên cái tư tưởng, cái quan điểm của mấy chị em chúng tôi cái khi đó mà ai chưa có chồng thì bảo là không dám đi lấy chồng, thứ nhất là lương không có, thứ hai là sau có con thì làm sao đi công tác, vì hai cái đó cho nên là lấy chồng muộn là thế, là không dám đi lấy chồng, đến mãi cái khi, tôi vì thế đến năm 52 tôi mới lấy, thì một số chị em chúng tôi đều là như thế cả, cho nên đến khi mà đi lấy chồng thì, khi thấy rằng là, năm đấy là năm 52 thì cũng đã có phụ cấp các thứ rồi, mà rồi cũng có điều kiện thì tôi cũng đã lấy với thực ra thì nhiều tuổi rồi thì trong cái cơ quan người ta cũng vun vén cho nhau, thế thì mình cũng phải nghe lời thôi.
[01:10:11]
Thế là bà làm cái Đảng Đoàn Phụ nữ ở tỉnh cho đến hết kháng chiến chống Pháp luôn?
Hết, hết chống Pháp, rồi chuyển sang chống Mỹ tôi cũng sang tôi làm công tác, chống Mỹ thì là khi đấy là Tỉnh hội rồi, là Tỉnh hội rồi, mà tôi ở Tỉnh hội từ năm 50 cho đến năm 60 tôi mới ta ngoài này cơ mà, mười năm ở Tỉnh hội cơ mà.
Thế bà là kết nạp Đảng là năm bao nhiêu nhờ?
Năm 47, mùng 1 tháng 4 năm 47, lúc đấy là tôi ra Nga Sơn.
Kết nạp ở Nga Sơn ạ?
Kết nạp ở Hậu Lộc.
Kết nạp xong mình mới đi Nga Sơn?
Vâng kết nạp ở Hậu Lộc xong mới đi Nga Sơn.
Cái lúc đấy là ai giới thiệu mình vào Đảng bà?
Thì hai cái ông Bí thư Huyện ủy và Bí thư Phụ nữ huyện Hậu Lộc.
Bà còn nhớ tên các ông ấy không?
Ông Nguyễn Đức Hùng với lại Lê Phương Chi, hai người, hai người chết hết rồi.
Cái lúc bà vào Đảng như thế thì mình dự bị có phải lâu không ạ?
Hả?
Tức mình dự bị có phải lâu không bà?
Dự bị có bốn tháng, tháng 8 là chính thức.
Tức là mình là thành phần bần nông à?
Nhà Nho nghèo đấy mà, thế là tôi là bốn tháng là được chính thức.
Cái hôm mà kết nạp là mình tổ chức công khai hay bí mật ạ?
Cũng bí mật chứ, có mỗi hai, có mỗi hai, có mỗi hai cái đồng chí Hùng với lại Phương Chi giới thiệu, chứ không họp cả chi bộ đâu.
Tức là hai cái người giới thiệu và kết nạp mình luôn?
Rồi kết nạp.
Kết nạp ở nhà dân hay ở trụ sở ạ?
Ở ngay cơ quan Việt Minh, ở ngay cái cơ quan Việt Minh đấy.
Nhưng mà mình làm nghi lễ nó có trang trọng không?
Không, nghi lễ thì trang trọng, có ảnh có iếc các thứ rồi có cờ Tổ quốc.
Ảnh những ông nào đấy ạ?
Có cờ có ciếc.
Ảnh Hồ Chủ tịch ạ?
Hả?
Ảnh Bác Hồ à?
Có ảnh Bác Hồ, có ảnh Mác, Lênin.
Thế trước đấy mình có được bồi dưỡng những cái lớp mà để mà mình hiểu về Đảng không ạ?
Có, cho tôi, họ đưa cả điều lệ cho tôi, họ đưa cả điều lệ Đảng cho tôi, mà lúc đấy tôi thiết tha vào Đảng lắm, tôi nói thật với anh là thiết tha đi làm cách mạng, và thiết tha được mình là nữ đảng viên thì rất là oai, rất là mừng, rất là mê cái từ đấy, cho nên khi được là đảng viên tôi rất là phấn khởi và càng thấy cái trách nhiệm của mình nặng hơn, vì thế mà càng hăng hái công tác.
Cái hôm mà kết nạp Đảng của bà đấy thì có mình bà kết nạp thôi hay là có nhiều người?
Có mình tôi thôi.
Thế sau này bà có đi học một cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng nào không?
Có, có học những cái lớp bồi dưỡng đảng viên, có những cái lặt vặt, một tuần, vài tuần các anh lại có, các anh lại có mời mình.
Ở huyện thôi ạ?
Ừ.
Như một cái lớp chỉnh Đảng chẳng hạn bà có đi học không?
Chỉnh Đảng, cái lúc chỉnh Đảng, cái lúc này thì không có, mà chỉ là lớp học về đảng viên thế này rồi bồi dưỡng về đảng viên, chứ chỉnh Đảng không có, mình chỉ có chỉnh đốn tổ chức về Đảng, từ cái năm, đấy là cái năm của về sau, tức là cái này là năm 56, năm 56 thì có cái cuộc chỉnh đốn tổ chức của Trung ương Đảng, thì do ông Lê Văn Lương và ông Nguyễn Đức Lâm và Nguyễn Đức Tâm vào chỉ đạo cái khu của Thanh Hóa và Hà Tĩnh, thì tôi có đi dự cái chỉnh đốn đấy.
Ở đâu ạ?
Ba tháng ở ngay cái cơ quan Tỉnh hội.
Ba tháng liền?
Cái năm 56 mà, đấy là năm 56 rồi không phải năm 54 nữa, đấy là tôi nói chuyện 56.
Không thì cháu đang hỏi?
Thế tôi chỉ có đi chỉnh đốn cái đó thôi còn các kia thì là phổ biến học Đảng là như thế nào, công tác Đảng như thế nào, cái đấy thì là thường xuyên.
Cái lúc chỉnh đốn đấy là căng thẳng đấy nhờ?
Còn cái chỉnh đốn lớn nhất là cái chỉnh đốn của cái năm 56, lúc đấy mới là là sai nhiều.
Thì bà lúc đấy mình thành phần như thế là có sao không?
Hả?
Thì bà là thành phần như thế thì có sao không?
Thành phần như thế là bị, trong cái lớp chỉnh đốn tổ chức là bị hạ bệ.
Hạ bệ là thế nào ạ?
Từ Bí thư Đảng Đoàn thì bị xuống là nhân viên thường, thế thôi, là nhân viên Chấp hành.
Như mình chỉ là gia đình nhà Nho thôi mà?
Thì như thế nhớ, thì ông nội tôi làm quan tri phủ, mà bác tôi là tri huyện nhưng mà từ lúc tôi chưa ra đời, thế nhưng mà cũng gọi là gia đình quan lại.
Thế là lý lịch mấy đời đấy?
Thì ông nội mà lại, chứ mấy đời.
Thế là mình bị hạ chức?
Thế là hạ chức xuống từ Bí thư Đảng Đoàn.
Có bị kiểm điểm không ạ?
Xuống làm, sau là Ủy viên Chấp hành thôi, thế thôi.
Cái đợt đấu bà có kinh không?
Thế đến lúc sửa sai các ông không sửa sai, sửa sai nhưng ông không sửa sai.
Không sửa á?
Ông có điều về, có điều về công tác nhưng mà không, không nâng lương, cũng không trả lại chức vụ cũ.
Nhưng lúc đấy là ví dụ như là cái thẻ Đảng của mình người ta có thu của mình không?
Hả?
Cái thẻ Đảng người ta có thu lại của mình không?
Không lúc đấy đã có thẻ Đảng đâu, lúc đấy làm gì có, chả thấy có thẻ Đảng.
À tức kết nạp Đảng là không có thẻ đấy hả?
Kết nạp Đảng không có thẻ.
Không phải là như bây giờ có thẻ Đảng?
Chứ không phải là như bây giờ.
Thế cái lúc cải cách ruộng đất với giảm tô đấy thì bà thấy ở huyện mình thế nào?
Tôi không ở huyện tôi không biết, nhưng mà tôi có đi giảm tô, tôi có đi giảm tô một đợt.
Bà đi ở đâu ạ?
Tôi đi ở Tĩnh Gia đấy mà.
Ở Tĩnh Gia ạ?
Ừ, tôi đi Tĩnh Gia một đợt rồi đến lúc về, về để đi, về đoàn để đi, để đi xã khác.
Đoàn gì ạ?
Để đi chỗ xã khác thì lại bị ốm, bị ngất xỉu đưa đi bệnh viện thế là không đi, đi chỉ có một đợt thôi.
Sao lại ngất ạ?
Đợt đấy không biết là tháng, năm bao nhiêu ấy nhờ.
Tức là bà vì sức khỏe mình yếu mình bị ngất à hay là thế nào?
Tôi bị ngất.
Hay vì mình xức động quá?
Là vì lúc đấy có thai cho nên là mới ngất, chắc là năm 54, 53, 54 gì đấy.
Cái lúc bà đi giảm tô ở Tĩnh Gia đấy thế thì?
Hả?
Cái lúc bà đi giảm tô ở Tĩnh Gia đấy thì bà thấy cái mức tô người ta tính là bao nhiêu phần trăm?
Khi đấy mình cũng chả có ý thức gì, thật là như thế, chỉ có điều là mình sang để mình kiểm tra, vận động người ta xem là người ta, ở đấy người ta làm ăn thế nào rồi thì là vấn đề bóc lột của địa chủ với lại nông dân ra làm sao, thế thì những các cái địa chủ nó cường hào gian ác quá thì đấu tranh, đại khái như thế, nhưng mà ở chỗ tôi lại không có cường hào gian ác quá, có địa chủ thôi, phân anh này thành phần thế này có phải là địa chủ không, anh này như thế này là phú nông hay là trung nông hay là cái gì đấy, rồi đấy nó có áp bức bóc lột để mà đấu tranh thế thôi, chứ đấy đơn giản, lúc đấy nói thật với anh thì, đi thì mới đi cái đợt đầu thì mình cũng không được là rành rẽ lắm.
Cái lúc đấy là bà thấy địa chủ người ta có phản ứng mạnh không?
Phản ứng thì không phản ứng, họ sợ, ở chỗ tôi họ sợ.
Ở chỗ Tĩnh Gia đấy?
Ừ họ sợ, chứ phản ứng thì cái cái ít lắm, họ sợ sệt, tìm cách để che giấu, đấy thế tìm cách để đối phó chống thì cái đấy họ, không biết đấy họ nghĩ thế nào nhưng thấy họ không thể hiện mấy, ở cái chỗ tôi đi đấy.
Tức là không thấy có sự chống đối?
Chứ còn nơi khác thì tôi không biết.
Như bà đi như thế thì bà nghe thấy ở nhà mình thì có vấn đề gì không?
Hả?
Ở quê mình, ở xã Văn Lộc đấy cái lúc mà giảm tô cải cách đấy?
Tôi không để ý, tôi không để ý, chỉ có ở đấy lúc đấy mẹ tôi thì người ta là định cho là thành phần bóc lột.
À bà lại cũng bị thành phần bóc lột?
Bà mẹ tôi đấy, ở trong đấy họ quy là thành phần bóc lột, mà nhà tôi chỉ có ba sào ruộng thôi, mẹ tôi là 70 tuổi rồi, ông mất rồi ở một mình với cô con gái, con út, thế nhưng mà gia đình trâu bò, nông cụ không có, lao động không có thì có lúc mà cấy cày với là gặt hái đấy thì có cô em nó làm hộ bà và bà thuê người làm, thì trong cái thuê người đó thì người ta cho là bóc lột, thì bảo là thành phần bóc lột, nhưng đến khi sửa sai thì bà nhà tôi lại được sửa đầu tiên nhất ở cái đấy, vì không đúng mà, và ở đấy địa phương người ta cũng rất là không đồng tình, là làm gì có một ai, làm như thế làm sao làm được, người già như thế làm sao làm ruộng được, thì phải thuê người, con cái làm hộ, thế chứ làm sao bảo bà bóc lột, thế rồi sau người ta sửa sai, nói chung là cái tư tưởng khi đấy quy như thế bà tôi không đồng ý nhưng bà chả nói gì, nhưng mà bà con dân làng, làng xóm người ta cũng phàn nàn, người ta bảo bà già thế kia bóc lột thế nào, thế người ta cũng không tán thành, nhưng người ta không dám nói ra, thế là đấy khi sửa sai của Bác Hồ thì là sửa cho bà đầu tiên.
Tức là bà cũng bị lôi ra đấu rồi đấy ạ?
Hả?
Tức là bà cũng bị người ta lôi ra đấu rồi đấy?
Ai?
Bảo bà nhà mình đấy?
Tôi không có.
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Không bảo bà nhà mình cái lúc ở làng đấy?
Không, không.
Đã bị đấu chưa?
Không đấu điếc gì hết.
Mới chỉ quy thế thôi à?
Chỉ quy thế thôi chứ không đấu gì, bà hiền lắm, dân đấy người ta thích, người ta quý bà vì bà hiền lắm.
Như bà lúc đấy thì mình đang đi công tác như thế thì có bị ảnh hưởng gì không?
Không thì tôi đi, cái lúc họ bảo, cái lúc chỉnh đốn tổ chức họ bảo tôi là gia đình bóc lột như thế, tôi cũng nói với các anh ấy như thế, quan điểm của tôi tôi không có che giấu, nhưng mà đấy tình hình mẹ tôi như thế, làm sao mà gọi là bóc lột được, anh quy như thế nào mà ra bóc lột, đây tôi không công nhận là đúng.
Thế là cái lúc đấy là mình cũng bị hạ cấp?
Hả?
Thế là cái lúc đấy là mình cũng bị hạ cấp?
Vâng, vâng đấy thì.
Đang Bí thư Đảng Đoàn à?
Thế thôi Bí thư Đảng Đoàn, chuyển xuống là, xuống thì sau là Ủy viên Chấp hành, thì khi đấy nó đưa ra bán hàng bách hóa ở Vườn Hoa, lúc đấy không để cho, không để cùng làm ở Đảng Đoàn Phụ nữ huyện, tỉnh nữa, đưa ra bán hàng bách hóa ở ngoài Vườn Hoa.
Tức là bán những hàng gì đấy ạ?
Bán bách hóa mà, cái lúc bách hóa ở chỗ chợ Vườn Hoa anh nhớ không, thế thì người ta, trong cái quyết định của Tỉnh ủy là do yêu cầu công tác điều đồng chí này ra đây bán hàng bách hóa, thì tôi mới sang tôi hỏi Tỉnh ủy, từ một Bí thư Đảng Đoàn tỉnh ra làm nhân viên bán hàng thì tại sao gọi là yêu cầu, anh trả lời tôi cái câu này. Ông ấy tránh mặt ông không trả lời. Tôi vẫn cứ đi, tôi làm được một thời gian, độ chừng chưa được, được mấy tháng, bảy, tám tháng gì đấy người ta thấy tôi làm tốt, người ta điều, mời tôi làm cửa hàng trưởng tôi không làm, đề bạt cửa hàng trưởng tôi không làm, đến được tám tháng thì sửa sai thì mới mời về, mời về Tỉnh hội.
Thì lúc đấy lại phục chức lại như cũ?
Không phục chức, sau rồi đến mãi cuối cùng các ông mới thấy sai, các ông mới định là điều tôi sang làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, tôi không nhận, là bởi vì tôi con nhỏ, mà đi làm tòa án như thế mình phải biết luật pháp, mình đi học thế này thì còn có hơi đâu mà con cái khó khăn, không nhận, sau đưa ra Trung ương Hội thì tôi ra, tôi ra đây là hợp với tôi nhất.
À cái lúc mà bà đang còn công tác ở huyện đấy trước năm 50 đấy, tức là cái lúc mà bà công tác ở huyện đấy thì ở huyện mình lúc đấy là có xây dựng những cái cơ sở sản xuất vũ khí không, những cái xưởng sản xuất vũ khí không?
Sản xuất vũ khí á?
Vâng?
Không biết, cái đó tôi không biết, không để ý.
Thế bộ đội chính quy có hay về huyện mình đóng không ạ?
Không.
Bộ đội đấy?
Không, vì vùng tự do mà.
Vâng thì bộ đội có hay về đóng không?
Không, bộ đội không về đóng ở đấy, không biết đóng ở chỗ nào vùng biển vùng biếc gì đấy thôi, chứ tôi thấy cũng ít bộ đội, nhưng mà mình có, có bộ đội của mình thì có.
Đến chiến dịch Điện Biên Phủ là bà có tham gia đi vận động dân công các thứ không?
Không, thì các cái Điện Biên Phủ và các chiến dịch nói chung đấy thì là như tôi nói lúc nãy, là vận động hai vấn đề, một là chị em ở nhà tăng gia sản xuất, lấy lúa gạo ăn và cung cấp cho tiền tuyến, thứ hai là vận động chồng con đi chiến dịch, thứ ba là làm thế nào để bản thân mình, nếu mà làm được, nếu mà có khả năng thì đi, đấy thế thôi.
Sau kháng chiến chống Pháp thì cái chính sách của mình đối với thương binh thế nào bà nhờ, ở Hậu Lộc mình đấy?
Thương binh thì không biết nhưng mà có một cái đợt là, là cái năm đấy là năm, năm 50, năm 50 tôi về, tôi ở Khu tôi về Thanh Hóa thì có một cái đợt vận động đón thương binh về làng, có một cái cuộc đón thương binh về làng ở ngay cái chỗ, ở cái chỗ cái xã chỗ Đông Khê, chỗ Đông Sơn nhà mình đấy, thế là vận động về đấy gọi là ở Rủn đấy.
Ở gì ạ?
Thế tôi lúc đấy là tỉnh, đấy là Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cái cuộc đi về đón thương binh về làng thì chị Nguyễn Thị Nghiên đấy là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh chị ấy làm trưởng ban, tôi là Ủy viên và cái anh Hoàn là Ty trưởng thương binh, một số nữa là trong cái ban chỉ đạo. Thế thì bọn tôi có làm như thế này, thứ nhất là vận động thương binh đón thương binh về làng, thì ở đấy người ta làm rất là tốt, bà con ở đấy người ta đóng góp tiền nong người ta làm nhà cho thương binh, nhân dân người ta bỏ tiền ra làm nhà cho thương binh, thứ hai nữa người ta, các cái bà mẹ tốt, có điều kiện người ta mời thương binh, đón cái thương binh nặng về đấy người ta nuôi dưỡng, rồi thứ ba nữa là chị em người ta, nữ thanh niên xung phong lấy thương binh nặng.
À xung phong ạ?
Trong đấy có chọ gọi là chị, cô Thanh, cô ấy lấy cái anh Oanh mù hết cả hai mắt này, sau thì Trung ương Hội đưa cô ấy ra làm công tác nhà trẻ, cả hai vợ chồng ra, anh chị ở với nhau rất là tốt, có ba con.
Cái lúc đấy là mình có vận động phụ nữ lấy thương binh không?
Đấy vận động phụ nữ lấy thương binh, cho nên có cô này lấy thương binh đấy.
Mình vận động hay mình dùng chính sách ép buộc người ta?
Không, mình không ép buộc, mình nói nhưng mà ai lấy thì, mình nghĩ tình cảm người ta có khó khăn mình phải làm theo cái kiểu đấy, thế bây giờ mình chỉ vận động thế thôi người ta có ý thức nếu mà ấy thì, nhưng mà chủ yếu là giải quyết vấn đề nuôi dưỡng người ta, cái chính là nuôi dưỡng người ta, cứ vận động lấy thương binh thì chỉ phổ biến thế thôi chứ không phải, chỉ có mỗi là vận động nhân dân làm nhà cho thương binh ở, thứ hai nữa là các cái bà mẹ có điều kiện người ta đem thương binh về người ta nuôi.
Nhận làm con?
Nuôi dưỡng và cái quan trọng là cái đó, còn cái thứ hai lấy thương binh, vận động chị em lấy thương binh thì phổ biến thế chứ cũng không vận động, nói tóm lại là phải thật là tha thiết lắm cái chỗ này.
Như ở xã Văn Lộc của bà đấy thì có thương binh về làng không?
Hả?
Ở xã Văn Lộc của bà thì có thương binh về làng không?
Không có, không có, lúc đấy ở cái tỉnh nhà tôi là vận động cái này, năm 54, với được chỉ đạo nữa, ra chỉ đạo hẳn hoi rồi đưa về các xã, các tỉnh, các huyện, rồi có nhiều huyện cũng làm cái vấn đề này, nhưng mà tôi không, tôi không làm chủ yếu về thương binh cho nên tôi không tập hợp, mà tôi chỉ, tôi là trực tiếp đi chỉ đạo thôi, cái việc này thì thấy bà con người ta thương thương binh lắm, thì nói chung cái dân của mình tốt lắm.
Những cái người phụ nữ mà lấy thương binh như thế thì họ có được ưu tiên cái gì không ạ? Ưu tiên gì thì tôi cũng không biết lắm, nhưng mà tất nhiên là có ưu tiên về mặt chính sách này khác nhưng mà nó cũng không nhiều.
Bởi vì họ đã chịu thiệt thòi mà lấy thương binh rồi?
Vâng, như điều cái cô Thanh, đưa cô ấy ra cô làm, làm cán bộ trông trẻ cho cơ quan Phụ nữ Trung ương, cả vợ, cả chồng, con cái, thì cái con số lấy đấy thì ít chứ không nhiều đâu.
À sau khi mà chiến thắng Điện Biên Phủ đấy bà, sau cái chiến thắng Điện Biên Phủ đấy thì bà có được nghe đến cái Hiệp định Giơ-ne-vơ không?
Có chứ thì sao.
Vâng thì lúc đấy cái phản ứng của mình thế nào ạ?
Cái đó tôi cũng không đi tập hợp cái đó tôi cũng không rõ lắm.
Nhưng mình có thấy phấn khởi không khi mình?
Phấn khởi thì rất là phấn khởi rồi, phải nói là cực kỳ phấn khởi, chứ còn có phản ứng gì thì cái đó không biết, nhưng cái phấn khởi thì ấy chứ còn  như cái phản ứng trái ngược lại thì tôi không biết gì, vì không theo dõi cái này.
Cái thời gian mà bà hoạt động Phụ nữ trong kháng chiến chống Pháp như thế đấy thì mình là phụ nữ thì mình có được ưu tiên gì hơn các ông đàn ông không?
Ưu tiên hơn, ưu tiên hơn thì tôi cũng chưa thấy nhưng mà đại khái là cũng có cái ý thức là quan tâm đến phụ nữ, quan tâm đến trong các cái, hai mặt, thứ nhất là quan tâm đến cái chuyện cất nhắc, đề bạt, hai là, hai là giải quyết vấn đề khó khăn về con cái đại khái như thế, thì cái vấn đề giải quyết khó khăn về con cái đấy thì ở cái cơ quan Phụ nữ là làm tốt, ở tỉnh là có cái nhà trẻ của tỉnh nhớ, ở huyện thì có các nhóm trẻ của huyện nhớ, để cho chị em đi công tác, rồi ngay ở Trung ương thì lại càng tốt, thì đấy là cái.
Thế trong quan hệ công việc chẳng hạn, trong quan hệ công tác đấy thì cái người đàn ông, người nam giới mà làm việc với mình thì người ta có tôn trọng mình không, hay là người ta cứ xem thường mình là phụ nữ?
Không, tôi chưa bị cái đó bao giờ, chỉ mỗi cái chuyện các ông ấy hạ bệ thế thôi chứ chưa bị cái đó, các anh em người ta cũng rất tốt, người ta cũng nghĩ đến cái chuyện nam nữ bình đẳng, nhưng mà cái ý thức là coi thường phụ nữ thì nó vẫn, nó vẫn cứ còn nhiều, nhưng mà bây giờ những người mà đã gọi là cán bộ, là lãnh đạo thì người ta mới hiểu rằng cái nam nữ bình đẳng thì người ta phải có cái cất nhắc như thế nào, mà để quan tâm triệt để thì có từng, có từng lúc thôi, thì đấy ý là như thế.
[01:20:41]
Cái lúc mà bà làm ở trong kháng chiến chống Pháp như thế, mình làm bên Mặt trận như thế đấy thì bà thấy cái quan hệ của bên Ủy ban với bên Mặt trận nó thế nào?
Rất là khăng khít, ăn chung đụng một bếp, sinh hoạt chung một chi bộ, một Đảng ủy, một Đảng bộ, mà anh em ở đấy gọi là Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Công đoàn là quan hệ với nhau mật thiết lắm, thế như cơ quan này có việc gì, cơ quan kia có việc gì, họ vẫn giúp đỡ nhau tốt lắm.
Tức là khăng khít với nhau đấy à?
Hả?
Bảo tức là rất là khăng khít với nhau đấy?
Khăng khít với nhau, tôi nói với anh tôi đẻ cái thằng cu đầu, mà ông nhà tôi không có ở nhà, gia đình nhà tôi thì ở xa, thì có các cụ Mặt trận, Mặt trận Việt Minh, à không Mặt trận Tổ quốc chứ, gọi lúc đấy là Liên Việt đấy, thì các cụ là toàn là cử nhân này, tú tài này, các cụ ngày xưa, mà lại là biết thuốc nữa cơ, thế là khi tôi về cơ quan, ở cơ quan thì các cụ bắt mạch, các cụ lấy thuốc, rồi nhờ các cái cô chú cấp dưỡng sắc thuốc các thứ cho tôi uống là các cụ làm, thì đấy tôi nói các tình cảm của các cụ đối với chị em, mặt trận.
Một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất, một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn để bà nhìn lại cái cuộc kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ạ?
Cái nhìn nhận về cái cũ, anh nói thế nào, anh đang hỏi về hướng nào?
Tức là cái trải nghiệm về cá nhân bà đấy về cái cuộc kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì mà bà thấy thú vị nhất?
Cái mà thấy thú vị nhất đấy thì tôi thấy rằng là, nhất là lúc mới khởi đầu khởi nghĩa, tình cảm và cái tinh thần phấn khởi của quần chúng người ta nhiệt liệt ủng hộ, người ta phấn khởi, người ta tin tưởng vào Đảng mình, người ta không hề tiếc công, tiếc của thì cái đó là rất là tốt, mà cán bộ xuống nói chuyện người ta phải nghe răm rắp, người ta không có phản đối gì, thì cái đó là cái chính cái lúc chúng tôi làm thế mà chúng tôi không ngại khó, vì chúng tôi không thấy cái vất vả là gì, thế thì đấy là cái, mà chúng tôi lại đói nữa cơ, hôm nào đến cái cơ quan nào, cái địa phương nào nó kém, phong trào kém người ta không cho ăn thì mình phải chịu đói, nhưng mà không hề, không nản chí, thì cái đó lúc đầu, lúc khởi đầu đấy rất là phấn khởi.
Tức là nó thành cái ấn tượng sâu sắc của mình đấy?
Ừ đấy.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến này cho con cháu nghe không?
Cũng không, cũng ít khi tôi kể cho chúng nó lắm, bởi vì, nói về nhiều thì người ta đài, báo các thứ chúng nó đã đọc, nhưng mà nói về mẹ thì tôi chỉ viết được cái này thì lúc nào đứa nào đọc thì đọc thôi.
Theo bà bây giờ những cái phương tiện thông tin đại chúng đấy như là đài báo như bà vừa nói đấy, rồi truyền hình các thứ thì người ta đã phản ánh tốt cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp này chưa?
Ít lắm, anh thấy ít, đúng không.
Mấy hôm nay cháu đang thấy nói về chuẩn bị kỷ niệm Toàn quốc kháng chiến đấy, 19 tháng 12 đấy?
Cái nó nói về cái đó ít lắm.
Thế bà là nghỉ hưu năm nào nhờ?
Năm 79.
Từ cơ quan nào bà về ạ?
Tôi ở Phụ nữ Trung ương.
À thế coi như mình làm công tác Phụ nữ suốt?
Ừ tôi làm từ, từ.
45?
Từ cơ sở thôn mà cho lên đến Trung ương thì vẫn là Phụ nữ.
Tức là từ 45 mà cho đến 79?
Vâng.
Công tác suốt như thế nhờ, bây giờ lương hưu của bà được cao không?
Lương hưu thì, lương hưu thì bởi vì nó ảnh hưởng của cái, cái hạ bệ đấy thì cho nên nó cũng kém đi một thời gian rồi ra đây, thì bây giờ ra đây như thế là đâu là được, trước khi mà về hưu đấy thì như thế là được chuyên viên ba, chuyên viên hai, ở cơ quan thì tôi làm chuyên viên hai, thì xong sang Thương binh xã hội thì người ta thấy Bí thư Đảng Đoàn lại thế này thì chuyên viên ba, thì lại được chuyên viên ba thôi, thì như thế là được, bữa nay là được ba triệu ba trăm nghìn, coi như cũng ít.
Bây giờ ví dụ như bà là còn trẻ mà lại có một cuộc kháng chiến chống Pháp như thế thì liệu bà có tham gia nữa không?
Còn trẻ thì, anh ơi lúc đấy là cái tinh thần khác, người ta từ ở cái chỗ bóc lột đương bị kìm hãm, đương bị nô lệ mà dân trở thành người tự do thì người ta quá phấn khởi đi chứ, nhưng bây giờ thì, bây giờ thì thì là đã là giải phóng mấy chục năm rồi thì là nó là cũng có khác đi chứ, đó anh thấy không tâm lý, rồi tinh thần người ta có khác đi nhiều, cũng có phấn khởi nhưng phấn khởi theo cái kiểu khác, đây là phấn khởi theo cái người từ ở cái nô lệ mà ra, từ ở chỗ mất quyền tự do mà ra, bây giờ ra thành người độc lập thì là người ta phấn khởi quá, không phải ngoài cái gì khác, mà là cái tự do của mình.
Cái hồi bà làm công tác Phụ nữ đấy, hồi kháng chiến chống Pháp đấy những cái bạn bè của bà có ai mà không chịu được gian khổ mà lại bỏ không?
Cái đó thì không phải là người ta không chịu được gian khổ, có người không về cũng phải về là do hoàn cảnh gia đình này khác thì cái đó mình cũng không ấy, ví dụ như cái chị Mai hồi trước đây chị ấy làm ở huyện đấy, khi mà tôi về thì tôi ở Nga Sơn tôi về thì chị ấy lên chị làm Bí thư, thì lúc chị chưa làm Bí thư là vì hoàn cảnh gia đình chứ không phải, sau này tôi về thì chị ấy ra làm Bí thư, chị làm cũng vẫn tốt, thì như thế thì cái đó thì tôi chưa gặp, cái kiểu là có những cái chị em người ta phải chạy sang Giáo dục để người ta có lương, người ta làm Phụ nữ không có lương, thì chạy sang Giáo dục làm thì có lương, hay là chạy sang cái, tìm cái cơ quan nào đấy nó có lương Nhà nước, thì cái đó có một số vì hoàn cảnh gia đình thôi chứ không phải là, thì thực ra nói chị em, chị em người ta làm cán bộ Phụ nữ Cứu quốc mà tôi biết đấy thì chị em họ làm rất nhiệt tình mà không ai người ta so đo tính toán nhiều đâu, còn phải nhường cơm sẻ áo cho nhau là khác nữa cơ, cho nên cái tình cảm lúc đấy tôi rất thích. Đấy anh hỏi người mà cái lúc mà trong cái chống Pháp như thế nào thì tôi thấy rằng tình cảm của cán bộ với dân cái lúc đấy nó rất khăng khít, cái phấn khởi của tôi là thế, xuống xã thì người ta có bà, bà ấy, có những bà mà người ta, tôi vào ở đấy với bà ấy, bà ấy là Hội trưởng  Phụ nữ xã gì đấy, thì nhà bà ấy có một cái vườn na, đến mùa na bà ấy cứ để dành cho mình, hết đợt này mà không thấy đến lại để đợt khác, tức cái lúc đó người ta rất quý mình, tôi nói cái tình cảm cán bộ với lại người dân đấy rất là tốt, mà ngay chị em trong cơ quan cùng hoạt động với nhau, nhường cơm sẻ áo cho nhau, chị này may được hai cái áo thì cho chị kia một cái, thì tôi thấy cái tình cảm lúc đấy thì tôi thấy rất là quý, đấy mấy cái trong cái chống Pháp là tôi quý nhất là cái đó. Cái thứ nữa là dân người ta chồng đi bộ đội cũng không tiếc, vợ vận động chồng đi, mẹ vận động cho con đi, thì cái đó chính là vì nước, vì dân chứ không phải vì mình, thì cái đó phải nói là cái tình cảm cách mạng của dân cái đó rất tốt, tôi rất quý.
Thôi được rồi hôm nay có khi hỏi chuyện bà như vậy thôi không cũng sợ bà mệt, rất là cám ơn bà. 
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